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AVANT-PROPOS 



Le poème que 110118 publỉons en quốc-ngữ, est 
eelui qui est dansỉa boúche de tous lès Annamites, 
hommes comme íemmes, garẹons comme íìlles. II esl 
le plus estimé, le plus goùté des lettrés, des illettrỏs 
et mẻme des 1‘emmes, à cause de la morale qu’il 
renferme, si bien expliquẻe, si heureusement pré- 
sentée sous tous les rapports, si ịuslement appro- 
priẻe à toutes les cỉrconstances de la vie humaine. 
Est-on chagriné, on y puise des consolations ; est-on 
au comble de ses voeux, on ytrouve 1’image de son 
bonheur peinte avec des couleurs si vives. qu'on en 
ressent doublement le prix. 

Les maximes, les locutions exquises, les expres- 
sions sentimentales y abondent ; les prỉncỉpes géné- 
raux et particuliers de la vie sociale y sont nette- 
ment et claỉrement exposés. S’agit-il des vicissitudes 
de la vie humaine ? On y voit une description 
merveilleuse de ce labyrinthe de 1’existence. 

L’effet moral de ce poème sexerce sur toules les 
classes et dans toutes les conditions des hommes. 
(I’est là son mẻrite tbndamental, appuyẻ d’ailleurs 
de tout le poids de rinstruction. de l’expérience et 
du talent de 1’auteur, hom me très versé dans la 
littẻrature annamite, second père, on peut le dire, 
de la langue vulgaire versỉíiẻe. 

Nguyễn-Du, ce poète émiment, fut Hữu-tham-tri 
du ministère des rites. Son père était le grand 
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prince (Đại-vưong Nghiễm, du teinps de la dynas- 
tie de Lè. II composa son poẻme sous le règne de 
Gia- long, premier empereur de la dynastie actuelle 
(Nguyễn) et il conquit d’un seul coup les suffrages 
du souverain et de la cour. 

L’autorité et i’approbation des honnnes de lettres 
sanctionnèrent son ouvrage comme le chef-d'oeuvre 
de la poésie en ỉangue annamite parlẻe. 

Nous avons mis loute notre attention à en faire 
une transcription rigoureuse, et 1’orthographe pré- 
cise que nous avons observẻe dans les accenls 
comme dans les íìnaỉes des mots, pourra proíìler, 
nous l’espérons, à ceux qui poursuỉvent rẻtude et 
la connaissance du quốc-ngữ, cette forme du ỉanga- 
ge ẻcrit, nouvelle encore bicn que comptant plus 
de deux siècles et demi dexistence el destinẻe à faire 
marcher rapidemcnt ceux qui s’y adonneront, dans 
la voie des connaissances humaines. 

Remarquons encore ici qu’il est bien regrettable • 
de voir aujourd’hui des innovations 1‘utiles el même 
compliquées íailes par suite de caprices de certains 
auteurs de livres publiés en quốc-ngữ, qui ne pro- 
duisent que les sons faux ou aíĩectés (1) el la pro- 



(1) L’afTectation des sons ch pour tr; X pour s provient primi- 
tivement des femmes de Chợlớn collées aux Chinois, qui 
venaient en jonques une ou deux fois par an en y apportant 
des niarchandises du Nord. Les Annamites leur louent dcs 
magasins construits en briques (làu-khậu) à Chợlứn : pied-à- 
terrc ou lieux de réunion des marchands chinois. Coinme 
eeux-ci ne peuvent prononcer certaines lcttres consonnes, 
prononcent, par exemplc, le (1 conune /. ou / ; Yr comme qi; 
et tr eoinnie ch,.. Pour laciliter 1’intelligence de mots (ỉifHciles 







nonciation vicieuse locale, au dẻtriment de la vraie 
orthographe vẻritablement et homogẻnément an- 
namỉte ; qu’il en est de mème pour les langues 
laotiennes du haut et du bas Laos, qui sont d’ori- 
gine siamoise. Pourquoi ne veut-on pas adopter le 
quốc-ngữ siamois sanclionnẻ déjà par 1'usage et par 
des pubỉications sérỉeuses ? Comme pour le cambod- 
gien, il existe un quốc-ngữ consacré à lui, déjà íìxẻ 
par l’usage et par des publications dans cette langue. 
pourquoi veut-on inventer un autre système aussi 
conventionnel que celui qui existe ? 

Revenons à notre -quốc-ngừ. Dans le poème popu- 
laire du Kim, Vân, Kiều transcrit et publỉé derniồre- 
ment à Hànội, on adopte par simpli/ỉcation, en con- 
1'ondant comme orthographe, pour les consonnes ch 
et //•, une seule et niẻme consonne ch ; pourles (ỉ. gi * 
et r celle du d, non barré, et pour 8 et Xy celle de 1’ .V, 

Je demande comment on peut distinguer les mots, 
en les ẻcrivant suivant la simpli/ìcation innovée, des 
phrases suivantes ? 



à prononcer à leurs amants, CCS femmes alĩectent la Ị)i*o- 
nonciatỉon chinoise ; aỉnsi, elles disent chái chúm pour trái 
trám; tậu ou lậu phông giang pour đậu phông rang; li 

lảu pour đi đàu Par suitc du tcmps, on croyait, commc 

c'étàit nouveau, que ces faux Sons étaient nieilleursou plutòt 
plus agréables à 1’oreille ct plus à la mode. 

Cela se répandait chez les femmes vulgaires el puis, peu à 
peu, chez certains hommes peu instruits ou illettrés. 

Les relations commerciales entre Sàigòn et Hànội deve- 
nant de plus en plus actives et ữẻquentes, les gens de Hànội 
dans leurs rapports avec les gens venus de Sàigòn tỉnirent 
par imiter et adopter cette prononciation aíĩectée. 
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Dì dạy (lốny (li I1ÌÙ núìy (lì chậm 
(li chậm dịt thê ? 

Dầu nỏ dìịu-dì dèn-siết dí-da dí- 
dit cùng chẳng du dì ? ỏng da tòi lấy 
da cày da, da cày dà da vị làm thuốc 
dã dirựỉi đe dành , ngưòi-ta (lòn -dục 
dành nhau mà mua. 

Cỏ (lì duòt dỉÌỊ) dônq dì mà SỌ' ? 



Ch — 

poui’ ch 
Ir. 



Chditq chồn chony chunq tuần. 
Che chài chonq chòm che cho chan 
cháu ngòi choi, 

Cho chọn chừ thỉ chiinq phải chon 
chông cho chung tin. 



Ị Sao đứa sinh da chước scm sinh - 
§ _ Ị dẹp sổn-so' sạch-sẽ, đứa sinh sau sao 

poũr '* et < Sl ' l !: w tlư -' ld y ■ * 

j Sậy sa sụp suồng sông sâu chối 

I càng sa càng siêu ddn-dịìn sụl suốny 
\ mất (li. 



Cctle contusion đevenant simpli/icalion coniỊ)li- 
tịuéé nuit à la vraie prononciation annamite ct 
crée au\ Europécns (le Iiouvelles (liHicultés. Je déíìe 
nMmporte (ịuel Annamite (le rAnnam et de la Co- 
chinchine dc pouvoir les lĩre suivanl la vraie pro- 
nonciation et la vraie orthographe. à Ị)lus forte rai- 
son UI1 Kuropéen. Voici lortliographe exacte des 
phrases ci-dessus cilées.: 
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Ị 

■ \ 



Ch, ír. 



Di dạy giống gi mà may đi chậm 
ri chậm rịt thề ấv. 

Dầu nỏ rỉìu-rĩ rên siết rí-ra ri-ril 
cung chẳng ra-gì. 

Ong da tôi lấy (la cây da, (la cày 
dà gia vị làm thuốc dã nrợu đẽ dành 
ngiròi-la rộn rực giành nhau mà mua. 

Cỏ di ruột giúp giống gì 111ÌI sợ? 

Tràng tròn trong trung tuân. Che 
chòi trong chôm tre cho chùn trâu 
ngoi choi. 

Cho trọn chữ thỉ chung phai chọn 
chòng cho trung tin. 



I Sao đúa sinh ra trước xem xinh 

I đcp sởn -sư sạch-sr, đứa sinh sau xem 
sao xấu-xa dư- (táy ? 

Sậy sa sụp xuống sòng sàu tròi 
càng xa càng xiêu dần-dần (lăn-lần) 
sụt xuống mất đi. 



Quc chacun les prononce à sa 1'antaisie et suivanl 
sa prononciation localc. cn respcctant la vraic or- 
thographe. Hcrits et prononcés ainsi.ccs inots sonl 
lous parlaitcmcnt compris par lcs Tonkinois de 
iCimporte quelle provincc (lu Tonkin. I)onc, 
ccst hien là la vraic orthographe. 



Sách này là sách ỏng Xgiiycn-I)u. hữu tham tri 
hộ lề, làm ra: sách nav dặt hay hon hết các sách. 
(Mày coi trong tựa tiếng langsa . 




TÍCH TỨY-KIÈr 



Bòi Gia-tình nhà Minh, có họ Vương làm quan 
viên-ngoại, sinh được ha đứa con. con út trai là 
Vương-qium, con đàu lòng hai đứa gái là Tùy-Kieu 
vuối Túy-Vùn, hai gã nhan sắc đẹp-đẽ xinh-tổt quá 
chừng, lại thèm học-hành thòng-minh, lịch-sự đủ 
đều, cầm, kỳ, thi họa chẳng thua ai. 

Lúc ấy nhằm tiết tháng ba, ngưừi-ta hay đi tảo 
mộ. Ba chị em mói rủ nhau đi choi xuân, di qua 
khỏi suối. Túy-kiều thấy cái mồ con Đụm-tỉèn, 
không ai giầy cỏ, không ai vicng-thăm, thì nghĩ lại 
cái điều hồng- nhan hạc phận mà khóc, hồn Đợni- 
tiền về hòa thơ vuối Túy-kiêu. Vừa chiều tối. ha chị 
em dắc nhau ra về, gặp Kim-lrọnq là hạn học vói 
Vưưng-quan , chào hỏi chuyện-vãn, hai chị em lạ 
khép-nép giấu mặt. 

Về nhà Túy-kiều dèm nằm trằn-trọc, chièm-bao 
thấy tìạm tiên về nói chuyện về nỗi đoạn trường 
đến sau. Túykicu vùng khóc lên, mẹ nghe được 
hỏi làm sao vạy. thì nó nôi chuyện chiêm-bạo lại 
cho mẹ nó nghe. Thì mẹ nỏ la nó, hiếu nỏ dừng 
cỏ tin chiẻm-bao mộng-mị, có thật vào đàu. 

Còn chàng Kim-trọng từ khi gặp mặt Tứy-ki'êu 
về cứ tương nhó luôn-luôn, nên chạy tói chỗ gặp 
khi trước, thì lại càng không thấy người, lại càng 
thương nhớ lắm: Cuốn gỏi đi tháng qua Lam-kiêu 
tìm nhà Túy-kieu, Tói đỏ thấy tòa nhà cao lớn. mà 
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xung-quanh có xảy tường kin đi hết. Ngỏ lliấy dàng 
sau có cái nhà, mói hỏi mướn đặng có ỉr mà học. 

Bem đòn dem sách tới, dọn ử dỏ dã hơn hai 
tháng mà không gặp mặt Tùy-kiPu. 

Bữa ấy Túy-kihi ra dạo vưừn hoa choi duới gốc 
cày dào. anh ta nghe hoi có 11Ỏ ra. thì chạy ra, trèo 
vách dòm vô. Con kia nghe dộng dà tuốt vồ dỏng 
cửa lại rdi. Ngó quanh ngó quất thấy cày tràm giắt 
nưi nhánh dào. liền vói lay lấy tràm câm về. Sáng 
ngày ra Túy-kieu dậy chải-gử biết mất tràm mói ra 
mói kiếm. 

Bèn này anh ta mói lèn tiếng hỏi ai cỏ mất tràm 
hay không? Túy -kiêu thua, ai cỏ được thì xin cho lại. 
Anh ta chạy vô lấy thèm hai chiếc xuyến vàng gói 
vò cái khăn lụa. ra, leo lên, mói tỏ sự-tinh vói Túy- 
kiPỉỉ. Con KiPu nói. sự dựng vọ- gả chồng là tại cha 
mẹ, minh còn tho- ấu dám biết dâu. Kịm-trọny này- 
ní gắn-vó xin cho một tiếng cho chắc rang chịu thì 
thòi. Ki? li liền chịu, giao tràm, khan, xuyến, quạt 
roi ai về nhà nấy. 

Cách ít bữa tói ngày ăn lề sanh-nhựt ông ngoại 
Tủy-kỉeu, cả hai ỏng hà và hai em Tùy-kihi, đều 
di. de chị va ỏ- nhà coi nhà. Chị ta ở nhà một mình 
thong-thả, deo đổ vào, đánh áo đánh quần, đóng 
cửa, ra phía sau, tuốt qua nhà Kim-lrọny. Leo qua 
gặp Kim-trọny dắc vào nhà, ở dó trò-chuyệu, làm 
thơ, làm phủ. đánh (lòn đánh dịch, thề nguyền vói 
nhau cho một ngày một dèm ; khuya lại Kim-trọny 
muốn xáp việc, mà va khống cho. Sáng ra từ-giã trỏ- 
về. Kim-trọng dược tho- nói chú chết, nên lo về chịu 
tang. Con Kiâu về, thì kế lấy cha mẹ nỏ về. Bui 
dâu việc chi khỏng biết, quan quân tới hắt cha nó. 
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tịcli-phong nhà cữa hết. Tứg-kữu thương cha, nền 
lo đi hán mình mà chuộc cha. MS-giứm-sânh là lay 
ngoài mụ Tủ-bù làm táu-kè, mua lấy 11Ó. 

Đem nó vc lầu xanh, 11Ó không chịu làm đĩ nó 
lấy dao cắt co. tức mình vỉ lương mua về làm VO’ 
ai hay mua vê hắt làm (lĩ, thấy vậy mói dỗ nó thoi 
thì ó’ đó, chò' có ai muốn thì gà 11Ó lấy vốn lại 

Thúc-nanh UVi buôn hán, (tì choi đó gặp Tíiy-ltiầu 
ưng ị liền chuộc lấy, đem về lãm vợ. Cha Thùc- 
■innh la-dửc con sao có cưới ( 1(5 (lĩ làm gì. Thúc- 
xanli không chịu bỏ, thi Tluìc-òng là cha va (ti tfri 
phủ (tường má thưa. Ỏng phũ tra hỏi rồi đem Kiền 
ra đánh đòn. Thúc-xcmh đan lồng đứng thíit-tliít 
khóc, quan hỏi. hàm nói nỏ là (lứa có tai nên tiếc 
Quan mới (lạy nó làm thơ, đánh (lùn mà coi. Hàn 
no là gaỉ có tàí lại cỏ nhan sắc, nên quan phu 
khuyên cha ■Tluic-sanli bieu cho I1Ó lấy nhau. Tư ấv 
vc sau cha con hòa-hiệp, lại càng đem lòng thương 
Tỉiy-kữu. 

Cọn Kiêu là đứa bicí (lì?u, bict Thúc-sanh cỏ VỌ’ 
lòn ở bén nhá, nén năng nói bièu ve mà núi cho VO’ 
chính hay keo sau I'àv-1'à khó-Iòng. Mà Tỉuìc-xtính 
vè thi về chỏ’ giấu không cho con Hoọui-thơ là vợ 
chinh biết. Trong nổ bạn-bè có tháng í "/ụ/ vó'i lliíing 
K huyền vi? mét thót vỏ'i Hoạn-lliơ. Con Hcựm-tlưr 
nồi máu ghen, cho quàn ẩy qua lén (tốt nlià, bắt 
con Túy-kữn đem về giao cho mẹ I1Ó lùmh-hà (làv- 
đọa. 

Lúc cháy nhà, thi quàn bạn vớt xác chết trôi ném 
vào đó đề làm tang. Thùc-mnh khi ấy đi khỏi. Cha 
va ở nhà chạy qua thấy nhà cháy tan-hoaug, lại có 
gặp xương nên tưởng Túg-kữn đã bị chết thiêu 
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rồi. Thủc-sanh về nghe nói lại râu-rí klióc-lỏc. Mới 
mu'ỏ'11 thay Ị)liáp đánh đồng thiếp mà kiếm Túy-kiầu. 
Thì thiêp nói nó còn sổng, không cỏ chết : Một năm 
nừa sẽ tháy nhau mà khổng dám nhìn. Thủc-sunh 
không tin máng thảy nói bậy. 

Bồn kia bà mẹ Hoụn-thơ hành con Kiêu cho đến, 
rỏi lại giao ve cho con tíoạn-thơ . 

Thúc-sunlì về thì con Hoụtì-lhư bắt nỏ ra lạy 
mừng thay, bắt háu-hạ dó. Tluìc-sanh tháy biêl mã 
không dám nhìn. Sau thấy dày- dọa quá lội- nghiệp 
thì nói vói Hoạn-thơ bièu nói tay. dung có hành-ha 
quá mà thát đức, thì Hoụn-lhư mới cho ra O' giũ' 
ciiùa Quun-cĩm-các. 

Cách ít bừa, Hoụn-thư giả dò về tham mẹ, mà 
trá núp rinh coi; mới thay Tỉúic-sanh vò chua nói 
chuyện voi Tiiy-kiêu. Vợ iiỏi di đàu vậy, thì nói di 
coi người viet kinh, chứ viêl tột lam. Hai vợ chòng 
dem nhau ve, de con đòi ở lại dó. Kiêu hỏi thi hiòt 
nó vói Hoạn-UiO' da rình nghe ngoài vách, nèn SỌ' 
tinh bề tròn di. Mà SỌ' bo-vo' dói bièl lầy chi mã ăn, 
nen ăn-cằp cái chuông vàng với cái khánh bạc, 
khuya nhay vách ra di. Sáng ra Lói chùa Giác-duyèn, 
vỏ dó nói minh (V liấc-kinli, sư* trường sai dem 
chuông khánh cúng, thi bà (lidc-duyrn bicu ỏ' dỏ 
mà chò' sư-trưỏng qua. 

Il láu có nguôi ỏ' am Uoụn-liìo qua choi tháy 
chuông vàng, khánh bạc mỏi noi bèn am áy có maL 
dỏ dó. rỏi lại ba Giác-duyèn tra Túy-kicu, thì Túy- 
kiêu nói lldẹl ra. Bieu lo má trốn di, thi lại gói 
cho bà Bạc- bà lành về, dem gá cho cháu lèn ììilĩạc- 
hụuh. liục-hụnỈT dem ve Cliáu-lhai bán lai cho làu- 
kè. Mà Tủy-Kiẻu, củng không chịu làm đĩ. 




II 



Sau Từ-hải tới đỏ choi thích ý muốn chuộc nó 
dem về làm vợ. Dọn nhà cỉra chơ (V dược nửa năm. 
Khi ấy Tìr-hui tinh đi làm giặc. Kiều xin đi theo, 
mà Từ-luìi không cho, nói hận chon, hận căng, khó 
lòng hăy (V lại nhà, nội trong một nam sè về rước. 
Thi thật một nam Tìr-hải làm giặc đirọc trỏ’ ve 
rưỏc. Khi ấy oai quòn lỏn, anh-hùng nhứt xử. làm 
lỏn thiên hạ, Túy-kíèu mỏi xin mà trảàn oánchordi. 

Vậy sai quàn di mòi Thúc-sunli, mụ già ỏ’ vói mẹ 
con Hoụn-lhơ vói hà (ìiác-diiụèn ; bìit Tii-bày Mù- 
yiám-sanh. con Hoạn- Ị hơ, liạc-hạnlì, Hạc- hà, thang 
T'ny, thằng Khuyển, dem về dền on tra oản. 

Thúc-sanli thi cho một trăm cuốn gấm, một ngàn 
càn hạc; 

Mụ già và bà Giríc-duyèn một trăm lượng vàng ; 

Hoụn-thơ thi nhiếc hỏ xó rồi tha về ; 

Còn hao nhiêu chém hết. 

Hòi ra lạy tạ chòng vi nhờ chòng mà dền ƠI1 tra 
oán được. 

Túy-kiều cầm bà Giríc-duyèn lại chơi it làu, vì ơ 
còn chưa định sở, sợ sau khó gặp nhau, thì bà 
Gỉác-duyên nói: « Không hề gì; năm năm nữa gặp 
nhau tại sòng Tiần-dirờng , ấy là lòi hà Giác-sư nói 
tièn-tri . » 

Lúc ấy Trào sai ỏng Hô-tủng-Hiến ra đảnh Từ-hải 
mà liệu the đánh không lại, nên sai sứ đem lè vật 
cho Túy-kiều với Từ-hảiy khuyên ra hàng-đâu thú 
tội. Từ- hải dùng dàng không chịu dâu. Túy- kiêu 
năn-ní nói thiệt hơn, biêu thì đâu di cho được chữ 
trung chữ hiếu : Trước là được về gặp cha mẹ, 
sau là được trung với vua. Từ-hải bèn nghe lời bó 
giáo hàng-đầu. 




Túy-kiỉu cho tin cho Hò-tóng-Hiến đem quàn-gia 
ra rirớc, chẳng ngó' dạy quàn bắn Từ-hủi đi. Từ-ỉửii 
chết mà không ngã. Quàn về nói lại với Túỵ-kữu. 
Túy-kữu ra khóc-lóc nói là tại minh cho nền chồmi 
mói chết làm-vặy, thi xác té xuống. Quân bắt Túy- 
kiêu đem vô, Hồ-lỏny-Hiển hòi Túy-kữu muốn XIII 
di-gi với Triều-đình vì còng đã giúp lói cho Tìr-hũi 
ra đầu. Túy-kihi hàm không có công gi, một xin 
xác Từ-hải dem VÈ chòn. 

HÍÌ-tôiig-Hiẽn mỏ tiệc dãi quan quân tướng sĩ, đem 
Túy-kíêti về chơi một đèm. Sáng ngày ra tinh rượu 
mới giựt minh sợ e minh lấy vợ giặc có tội với 
Triều đinh, nên đem gả cho thò-quan đất ẩy. 

Thô-quan dem kiệu rước v'ê đem xuống tàn đậu 
nơi sông Tiền-dường. Nghe sóng gió am-íìm, hỏi 
quàn ỏ* đó là đàu ? Quàn nói là sòng Tiền-đường , 
liền nhớ lại lới tiẻn-tri bà Giác-sư dà bà Tam-hiệp) 
bèn đám đâu xuống sóng. 

B Ù-Gidc duyên biết lới tièn-tri ấy thuở trước, đã 
tới che lều ỡ đó sớm tối mướn chai, chài lên chài 
xuống hoài, khi ấy mới chài dược vớt lèn dem về 
am nuỏỉ. 

Còn Vươny-quan vá Kim-trọng lấy Túy-ván thế 
con Tứy-kiều, thi đậu vua sai đi ngồi tri-huyện các 
xứ ấy, nhớ đến hỏi thăm người la có biết có nghe 
tích con Túy-kữu hay khỏng, thi người-ta nói có, mà 
không biệt bày-giờ ở đâu. Kiếm tim hoài không ra. 

Năm ấy cài nhậm, vua sai đi ngồi xứ khác" hai 
anh em đi tới sông Tiền-dường, nghe nói Tùy-kĩêu 
chết tại đó thi rước thầy làm chay, đặt bài vị mà tế. 
Mụ Gidc-duyèn đi coi thấy mộc-vị thì biết là tế con 
Túy-kiều, mới hỏi là ai tới làm chay ; biết là anh 
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em, cha mẹ Tùy-kữu thì nói Tiụi-kihi còn sống ỏ' 
tại am minh. Dắc về nhìn ra thiệt tích. Dem 11Ó về, 
11Ó không chịu vè. Cha mẹ la đức nói muốn tu thi 
sẽ lập am tại nhà cho mà tu, cúng rước ha Gừic- 
diạiẻn vê đó tu vòi nó, thi nó mỏi chịu về. 

Am -tự lập xong rồi, cho đi tim rước hà GUiẽ- 
(lut/ên thì (tà mất (ti hao giò' biệt lăm hiệt tích. 




KIM, VÂN, KIỀU TRUYỆN 

Tài cao thì mạng kém ; được bè nằy, mất bè kia 
không hề cân nhau bao- giờ. 

Trăm năm, (1 trong cõi người-ta, 
chừ tài chữ mạng (2) khéo là ghét nhau ! 

Trải qua một cuộc bê dâu, (3) 
nhưng đều trông thấy đà đau-dớn lòng! 

Lạ chi bỉ sắc tư phong? (1) 
tròi xanh quen với má hồng đánh ghen? 

Tài sắc ba chị em Túy-Kiều. 

Kiêu thơm (5) lần dử trước đèn, 
phong- lình cỏ lúc còn truyền sử sanh. 

Hằng năm Gia-tĩnh triều Minh, 
bốn phương phẳng-lặng, hai kinh ((>) vững-vàng; 

Ló nhà Viẻn-ngoại họ Vươnq , 
gia-tư nghỉ cũng thưừng-thường hực trung. 

Một trai con thứ rốt lòng, 

Vương-quan là chữ nối dòng nhu-gia. 



íl) — Bời ngườỉ-ta một trăm nấm làm hạn, vi vậv : V Ba 
vạn sáu ngàn ngày » « Bá nièn giai lăo.» 

(2) — Hữu tài vô mạng, hữu mạng vỏ tài, tài mạng tương 
đố. Hễ cỏ tài thi không có mạng, mà có mạng thi lại khùng 
có tài, nên rằng: tài mạng ghét nhau, ganh nhau. 

(3) —Tam thập Iiièn vi nhứt biến, thương hài hiến vi tang 
‘liền, tang điền biến vi thương hài.— Chỉ cuộc (lời hay đoi- 
(lời. Vực hóa cồn, còn hỏa vực. 

(4) — Kia rít ấy chời. - Bược cái kia ít, thi cái ấy nhiều, 
không cân nhau bao-giò'. 

(5) — Sách hay, bản hay. 

Rb — I-à Nam-kinh vơi B:1c-kinh. — Bắc là Yèn-kinh, nam 
là Kim-lăng. 
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Bầu lòng hai ả Tố-nga, 1 ) 

Túy -kiêu là chị, em là Túy-ván. 

Mai cốt- cách, tuyết tinh-thần, (2) 
một người một vẻ, mười phân vẹn mười. 

Vàn xem trang-trọng tót vời, 
khuôn lưng đầy -dặn, nét người nỏ-naug 

lloa cười ngọc thốt đoan-trang, (3) 
mầy thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 

Kiêu càng sắc-sảo mặn-mà, 
so bề tài sắc lại là phan hon. 

Gương thu thủy, vít xuân sơn, 1) 
hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh; 

Một đồi nglìièng nước nghiêng thành, 
sắc đành đòi một, tài đành hòa hai : 

Thông-minh vốn sẵn tư (õ) tròi, 
vẹn nghề thi họa, đủ nghề ca ngâm. 

Cung thương làu hực năm ảm, 6) 
nghề riêng ăn đứt, hồ cầm (7) một trương. 

Khúc nhà tay lựa nên chương, 
một thiên bạc-mạng lại càng nào nhân. 



(1) — • Nàng Tố-nga, hay-là gã Hằnq-nqa, là thằng cuội ỏ' 
trên trăng. — Ch! là tiên, xỉnh-tốt. 

(2) — Cốt-cách diệu-đàng như mai, tinh-thần trắng trong 
như tuyết. 

(3) — Ngãy-thẳng, tử-tể, ctề-đạra. 

(4) — Nhan hoành thu thủy, mi tợ viễn son. — Con-niắt 
trong như nưỏ-c mùa thu, chang-mày như hình núi coi xa. 

(õ) Thiên tư. — Tánh tròi cho. 

(6) — Là cung, thương, giác, trĩ, vo. 

(7) Hồ cầm. — Cái nguyệt cam. Dáng nó bỏ-i bên mọi Iiồ 
bày ra nên kèu là Hồ cầm. 




ili trong tiết tháng ba, le là tảo mộ, gọi lủ đạp thanh, 
t-nửe én-anh, chị em sám- sửa bộ hành chơi xuân. 

(Coi irương 2Ơ)» 
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Phong-lưu rất mực hồng-quằn, 
xuân-xanh xấp-xỉ tỏi tuần cập-kè. (1) 

Ym-niềm (haiỊÌà ièm-liềm trướng xủ màn che. 
tường đông ong bướm, đi về mặc ai. 

Ba chị em đi ăn thanh-minh. 

Mùa xuân con én đua thoi, 
thỉều-quang /2) chín chục đa ngoài sáu mưoi. 

Cỏ non xanh tận chon trời, 
thành lè trắng điềm một vài bòng-hoa. 
Thanh-minh (3) trong tiết ngây ha. 

lễ là tảo mộ, gọi là đạp thanh. 

Gần xa nảo-nức én-anh, 
chị em sắm-sửa hộ hành choi xuản. 

Dập-dều tài tử giai-nhơn, 

ngựa-xe như nưỏc, áo-quần như nêm. M, 
Ngồn-ngang gò đống kẻo lẻn, 

thoi vàng bỏ rắc, tro tàn giấy hay. 

Túy-Kiều ghé viếng mả Đạm-Tiên. 

Tà-tà hỏng ngã về tày, (5: 
chị-em thư-thẫn ran lay ra về. 

(1) — Thập lum ngũ niên nhi kè. Bến mười lãm tuồi gái 
mới giắt trăm, nên kỏu Tuần cập kề, là t(Vi chừng mười lam 
tuồi. 

(2) — Cửu thập thiêu quang. — Chì mùa xuân ba tháng (lù 
90 ngày) mà ngoài sáu nnroi là (tà qua khỏi hai tháng rồi, 
vừa qua mòng ba tháng ba. 

(3) Tiết thanh-minh.— Ngày mồng ba tháng ba đi giẫy mả. 
— Hàn thực, tích '1 ẩn-vàn-công tìm Giâ-lửsuy ; cấm lửa ba 
ngày vì thương tiết Tử-suybị đốt rừng cho mà ra mà không 
ra ở trong ấy mà chết. 

Í4) — Người-ta (lỏng dập-điu, chật như nêm. 

(5) — Chiều, mặt-tròi xièng lặn. 
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Bưỏc dần theo ngọn tiều khê, 

lần xem phong-cảnh cỏ bề thanh-thanh. 

Nao-nao dòng nước uốn quanh, 
nhịp cầu nhỏ nhỏ cuối gành bước sang. 

Sờ sờ nấm đất bên đàng, 1) 

dàu-dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

Rằng sao trong tiết thanh minh, 
mà đây hương-khỏi vắng-tanh thế mà? 

Vương-quan mỏi dần gan xa, 

Đạm-tiẻn nàng ấy xưa là ca nhi : (2» 

Nồi danh tài sắc một thi, 
xôn xao ngoài cửa hiếm gi én anh? 

Kiếp hồng nhan có mong-manh, ÚỈI 

nửa chừng xuân, thoạt gãy nhành thièn-hương ! 

Có người khách ở viễn-phương, 
xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi; 

Thuyền tình (5) vừa ghé đến nơi, 
thi đà tràm gãy bình rơi bao giờ: ()) 

Phòng không lạnh ngắt như tờ, 
dấu xe ngựa đã rêu lò’ mờ xanh ; 

Khóc than khôn xiết sự tình, 
khéo vô duyên bấy là mình (7 với ta ! 



{ỉ) Nỉím đất. Mà, đắp mò lèn. 

(2) — Con hát. — Con <tĩ. 

(3) Mong-manh. Mỏng-meo, mdng-mánh. Hồng nhan 
phạn. 

(4) — Quốc-sắc thiên hương. — Trang mì nừ. — Con 
xỉnh . 

(5) Tình nhơn. - Người cỏ tinh, phai lòng 

(6) — Trâm chiết binh trầm. — Chốt <1i rồi. 

(7) — Minh là chí con Đạm-lìcn. 
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Đã khồng duyèn trirởc chẳng Ihà, 

thì chi chút đích 1 gọi là đuvèn sau? 

Sắm-sanh-nip giấy xe cháu, 2 
vùi nồng (3) một nắm mặc dầu cồ hoa ; 

Trải bao thỏ lặn ác tà, (4 
ấy mồ vô chủ, ai mà viống-tham ? 

Lòng đàu sẩn mỏn thương-làm, 
thoạt nghe, Kiầu đã đằm đằm chàu sa. 

Đau-đớn thay phận đởn-bà ! 
lòi rằng : bạc-mạng cùng là lời chung. 

Phụ-phàng chi bấy hỏa-công ? (õ) 
ngày xanh mòn-mỏi mả. bồng phui- pha ? 

Sống làm vợ khắp ngư<Yi-ta, 
hại (6) thay thác xuống làm ma không chồng ? 

Xào ngirởi phụng chạ loan chung ? 
nào người tiếc lục tham hồng là ai ? 

Đã không kê đoái người hoài, 
san đày ta kiếm một vài nén hương. 

Gọi là gặp gò' giữa đàng, 
họa là người dưới suối vàng (7 biết cho. 



(1) - Chát đĩnh, chút xiêu 

(2) Nip giấy. — lò rương đe (tồ minh-khi. — Xe châu — 
Nhà táng, nhà vàng, rạp (te chôn xác. 

(3) — Chôn cạn-cạn. 

(4) — Biết đà hao lảu nồm đà qua rồi. (Nhựt nguyệt vàng 
lai bất tri kỷ niòn,. Thỏ lã thỏ hạc Mặt trăng. Ác là ác- 
vàng. — Mặt trời. 

(5) — Tạo hóa còng — Thợ trời ; Bừng đựng nên trời (lất 
muôn vật. 

(6) — Thương hại thay ! 

(7) — Hoàng tuvcn khách. - Suối vàng. Àm-phủ. 





Dập-đồn tài-lử giai-nlnrn, ngựa-X' 
Ngẽn-ngang gõ đống kéo lèn, thoi 



>quan như nôm. 
tro tàn giấỵ bay . 

(Coi tnrơiụi W). 




Làm dàni khấn-vái nhỏ lo, 
sut ngồi và gật 1 trước md bước ra ; 

Một vùng cỏ áy bỏng tà. 2 
gió hiu-hiu thối một và ngọn lau. 

Hút trâm san giắt mái đau. 

vạch da cày, vịnh bốn câu ba van. 

Lại càng mè-mần tàm thần. 

lại càng đứng sừng tần-ngàn chẳng ra V 
Lại càng ủ-dộl nết hoa, 
sáu tuôn đửt nối chàu sa vắn dài. 

Vân rằng : chị, cung nực cười 
khéo dư nước mắt klìỏc người dời xưa V 
Rằng hòng-nhan tự thuở xưa. 

cải điều bạc-mạng cỏ chừa ai đàu V 
Nồi niềm tưởng đến mà đau, 

thấy người nằm đấy biết sau thế nào ? 

Quan rằng : chi nói hay sao ? 

một điều là một vần vào khó nghe ‘? 

Ớ đày àm-khi nặng-nề, 

bóng chiều đà nga, dặm về còn xa. 

Kiều rằng : những dứng tài-hoa. 

thác là thấy-phách, ;.T còn là tinh-anh. 

Dễ hay tình lại gặp tinh, 
chờ xem ắt thấy hỉền-linh bày-giò. 

Một lòi nói chửa kịp thưa. 

phút đàu trận gió cuốn cừ đến ngay. 

Ào-ào đò lộc rung cày. 
ở trong dường có hương bay ít nhiều. 

(1) Và gật Vải cái gột đàu. - Lạy vài cải. 

2) Cỏ áy — Cỏ xííu. Bóng tà. Chiều. (Thái (lương ảnh là 
(3) — Tử kiến tinh phách. -Thấy vía ngtrờl mất. Tinh 
anh (Sanh thị anh minh). Thòng-minh. 




Bè chừng ngọn gió lần Iheo, 

vít giày từng hước in rêu rành-rành. 

Mặt nhìn ai nấy đều kinh, 

nàng rằng : năv thật tinh thành chẳng xa : 
Hữu tình ta lại biết ta, 
chẳng nề 11 hiền mới là chị em ? 

Đã lòng hiền hiện cho xem, 
lạ lòng nầv lại nối thèm và lòi 
Lòng thơ lai-láng hồi hồi, 
gốc cày lại vạch một hài cồ thi. 

Túy-Kiều gặp Kim-Trọng phải lòng mình. 
Dùng-díing dở ỏ’ dỏ' về. 

lạc vàng đàu đã tiếng nghe gẩn-gấn. 

Trông chừng thấy một văn-nhàn, 
lỏng buông tay khấu bước lân dạm băng 1) 
Bc-liuề lưng túi giỏ trăng, 2 ) 
sau chon theo một vài thằng con-con. 

Tuyết in sắc ngựa cu don. (3 

cỏ pha màu áo nhuốm non da tròi. (1) 

Nẻo xa mới tỏ mặt người, 

khách đà xuống ngựa tới nơi tự- tình. 5 
Gỉai-nhơn (6; lăn bước dặm xanh, 

một vùng như thấy cây quình nhành dao, (7) 



(1) — Đường đi 

( 2 ) — Chí người có tình hay ve-vàn. 

(3) — Con ngựa cu đon-don. 

(4) — Ảo xanh. (Thièn thanh), 

(5) Tự tình. — Nói chuyện. 

(6) — Người tỉr-tế. 

(7) — Ngó vô dám ííy thấy hai nguôi con gái xinh him. 




Chàng Vương quen mặt ra chào, 
hai Kiêu e mặt nép vào dưới hoa. 

Nguyên người quanh-quất đâu xa. 

họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm-anh. (1 
Nền phú-hậu, bực tài-danh, (2) 
văn-chưong nét đất, Ihòng-minh tánh trời. 
Thiên-tư tài-mạo tót vời, 

vào trong phong nhã (3) ra ngoài hào hoa. 
Bòng-quanh (4) vẫn nước đất nhà, 

V(VÌ Vương-quan trước vẫn là đòng-thân. (Tì) 
Vần nghe thơm nực hưong-làn. 

một nền đồng-tưóc 6)-toả xuân hai kiều. (7 
Num* non cách mấy budng thèu, 8) 
những là trộm nhớ thầm yêu chóc-mòng. 
May thay giái-cấu tương phùng ! (9) 
gặp tuần dồ lá 10 thoa lòng tìm hoa. 

Bóng hồng liếc thấy nẻo xa, 
xuàn lan, thu cúc mặn- mà cà hai 



1) Trảm anh.- Con nhà quan, con nhà tử-tế. 

(2) — Con nhủ giàu đã lâu (từi, học hành giỏi. 

(3) Phong nhà. — phong lưu nhà. — Hào hoa. — Lịch sự cỏ 
the có tliiếp. 

(4) — Xung-quanh. Chung-quanh 

(5|— Quen ló-n lại là hạn học. 

'() Bong tiró*c. — Bài (tong linVc, (l(Yi hậu Hán, Từo- 
mạnh-dửc làm ra (lo lav cho được Bòng-ngò bắt nhị kiều 
mà đem về đó. 

(7) Toâ xuân. — Khoa phỏng xuân 

(8) Buồng thèu. — Tũ phòng. — Buòng con gái. 

'9) — (rặp-gò- nhau. 

(10) Tụiìn (lo lã — là mùa (tòng lá rụng; Mai khi rụng lá 
hết đi rồi. thi mói trố hòng. 
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Người quẩc sắc, kẻ thiên lài (1 1 
tình trong như đã, mặt ngoài còn e. 

Rập rình con tỉnh cơn mê, 
rốn ngồi chang tiện, đírt về chín khỏn. 

Giỏ chiền như giục cơn buồn. 

khách (tà lẻn ngựa, người còn ghé theo. 

Nhịp cầu dải nước trong veo. 

hên cầu tơ liều bỏng chiều tha-ỉa. (2) 

Túy-Kièu về những thương Đạm-Tiên, nhớ Kim-Trọng. 
Kiêu từ trơ gót trưởng hoa, 
mặt-tròi lặn núi, chiêng đà thu không. 

Gương nga |3 vạnh-vạnh 4) đầy song, 

vàng gieo ngằn nước, cày lồng bống sàn. (5 
Hải-đưởng (6) rã ngọn đông làn, 
giọt sương gieo nặng, nhánh xuân là dà. 
tìằm-đằm lặng ngắm bỏng nga 7) 
đon (8) đường gàn với nẻo xa bời-hời. 

Người mà đến thế thì thôi, 
dời phiền-hoa (9) cũng là đời bỏ di. 

Người đàu gặp-gỡ làm chi ? 
trăm năm biết có duyên gì hay không? 

(1) Người quốc Silc. Là Tủy -Kiêu . — Kè lliièn lùi, lã chì 
vè Kim-trọnq. 

(2) Tha-la. lỉà ra, phíít-phơ. 

(3) — Mặt trăng. — 

(4) — Trùn tròn 

(5) — Mặt tròi (tà lặn di rồi. đèm tliàm tràng mục dà gie 
bỏng ra trước sàn. 

(6) — Ten cày hải dưởng nỏ rà ngọn qua nhà gỉtn dỏ mà (V 
phía đông. 

(7) Bằm-dằm ngòi nhắm bóng tràng. 

(8) — Bon-rcn. Hỏi trong mình, nghi. . . . 

(9) Phien hoa. — I.ịclì sự, xinh tốt 
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Xgồn-ngang trăm mối bèn lòng : 
nôn câu tuyệl-diệu ngụ trong tánh-lình. 

Dạm-Tiên hiện chim-bao cho Tuy-Kiều biết Túy-kiều 
củng phải mắc số đoạn trường. 

Chênh chênh bỏng nguyệt xế mành, 1 1 
dựa toan bén triện một mình thiu-thiu. 

Thoát đàu thấy một tiêu kiều, 
cỏ chiu phong-vận, 2) cỏ chiu thanh-làn. .'») 

Sương ÌI1 mặt tuyết pha thân, 
trèn vàng T) lừng-đừng nlnr gần như xa. 

Chào mừng đon-hỏi dò-la, 

nguồn dào lạc lối. đàu mà đến dày ? 

Thưa rằng : thinh khi (5) xua nay, 

mỏi cùng nhau lúc ban ngày đã quẻn ? 

Hàn gia (6 ở mải tày thiên, 
dưới dòng nước chảy, bén tmi có càu. 

Mấy lòng hạ cố O) đến nhau, 

mấy lòi hạ tứ (8 ném châu gieo vàng, 

Vàng trình hội chủ (9) xem lưtYng. 
mà xem trong số đoạn-trường (10) cỏ tên. 



(1) — Khuya rồi. 

f 2ì Phong-vận. — Xinh-tốl. 

(3) Thanh-tân. • Sạch-sè. 

(4) Trôn cảu lơn vàng. Còn nhir (lọc : sen vàng... thi chi 
là Dạm-tièn (ti tới nùi bước tròn lá SCI1 vủng Vua-Trụ mè 
làm cho con tì ất- Kỉ (li vậy. 

’>) Thinh khi. (Dong thinh tưo-ng ứng, (lồng khi tươngciìu'. 

6) Hàn-gia.— Nhà ngèo. (Mả con l)ạm-tièn . 

(7) llạ cố. — Ngỏ xuống. - Cạy, cúng, quẵi. 

■8) Mạ tứ. — Cho xuống. (Lảm thơ cho hay như ném châu 
gieo vàng). 

(9) Hội chủ. — Mụ trùm. Coi lấv bọn (ĩì-(liếm. 

10) Doạn-trường. — số quàn (li (liếm. 
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Au đành quả kiếp nhon-duvèn, 
cũng người một hội một thuyền (tàu xa. 

Xav mười bài mới, mói ra, 
càu thán lại mượn bút hoa vc-YÒi. 

Kiôu vàng lành Ý đề bài, 

tay tièn một vẽ, đủ mười khúc ngàm. 

Xom thơ thắc thỏm khen tham, „ 
giá đành lú khầu cằm tàm (1) khác thường. 

Vi đem vào tạp đoạn- trường, 

thì treo dải nhứt, chi nhường cho ai ? 

Thềm hoa khách đã trở hài, 

nàng còn cầmỉại một hai tự tinh. 

(iió đàu trịch bức mành-mành, 

lỉnh ra mới biết rằng minh chièm-bao. 

Tròng theo nào thấy đàu nào, 

hương thùa dường hãy ra vào dàn dày ? 

Một minh lưõng-lự canh chay, 
đường xa nghĩ nồi sau nầy mà kinh. 

Hoa trôi bèo giạt đà đành. 

biết duyên mình, biết phận mình thể thôi. 

Nồi 1 'ièitg dập-dạp sóng doi, 

nghi đòi con lại sụt— sùi đòi cơn. 

Bà mẹ nghe Túy-Kiều than thỏ* thì la mà nói chiêm- 
bao là điều mộng-mị mà giải. 

Giọng Kiêu rền-rí trướng loan, 
nhà huyên (2) chọt tĩnh hỏi can-cớ gì ? 

Có* sao trằn-trọc canh khuya ? 
màu hoa lè hãy dám-dề giọt mưa. 



(1) — Miệng thêu lỏng gấm. - Khoa ngôn-ngữ. 

( 2 ) — Huyèn đưòng. — Mọ. 





Chàng Vương quen mật ra chi 
Nguvèn ngirừi quanh-quấl đàu 



hai Kicit V mật nép vào đmVi hoa. 
liọ A’/‘//( .tèn Trụng vốn nhà tràm-anh, 
(Coi trương 26')« 
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Thưa rằng : chút phận ngày tho', 

dưỡng sanh đôi nợ (1) tóc tơ 1,2' chua đền. 

Buối ngày choi mà Đạm-tiên, 
nhắp đi phút thấy ứng liền chiêm-bao. 

Boạn-trường là số thế nào, 

bái ra thế ấy vịnh vào thế kia ? 

Cử trong mộng-triệu mà suy, 
phận con biết có ra gi mai sau ? - 

Dạy rằng mộng huyên cú' đâu. 
bỗng không mua não, chác sầu nghĩ nao ? 

Vưng lời khuyến giải thấp cao, 
chưa xong điều nghĩ, lại dào mạch tương, ,‘ỉ 

Ngoài song thỏ thê anh vàng, (4‘ 
cuối tường hông liễu bay ngang trước mành. 

Hiên tà gác hóng chênh chênh, (5) 

nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình. 

Kim-Trọng về Liêu-Dương cứ khoăn-khoái nhó- 
Túy-Kiều hoài. 

Cho hay là thói hữu tình, 
đố ai dứt mối tơ mành (6) cho xong ? 

Chàng Kim tý' lại tho' song, 
nỗi nàng canh-cánh bên lòng biếng khuây. 



(li Bòi nợ. — Công cha ngài mọ. 

(2) Tỏe-tơ. — Mảy-núm, mỏng-mảnh. Dììu một chút cùng 
chưa đèn được.) 

3» — Nưóc-niílt. (Mạch Tương — Mạch sòng Tương.; Chĩ 

hà Ngao-hoàng, Nìr-anh khóc chông I 

(4) — Chim vàng anh. (— Oanh.) 

(õ) — Xế chiều. 

43) — Mối tơ hồng. 

0) — Ngạy-ngạy. 
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Sầu đong càng khắc càng đáy, (1) 
ba thu dồn lại một ngày dài ghẻ. (2) 

Mây Tần tỏa kín song the. ( 3 ) 
bụi hồng lẻo-đẻo đi về chiêm-bao. 4) 

Tuần trăng khuyết, dĩa dầu hao, (5) 
mặt mơ lương mặt lòng ngao-ngán lòng. 

Phòng văn hơi giá như đồng, 
trưỏ-c (6) se ngón thỏ, tơ 7) dùn phiếm loan. 
Mành Tương (8) phất-phất gió đàn, 
hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. 

Ví chăng duyên nợ ba sanh, (9) 
làm chi đem thỏi khuvnh-thành tiêu nguôi ? 
Kim-Trọng trỏ* về kỳ-ngộ mà kiếm Túy-Kiều. 
Bâng-khuàng nhỏ- cảnh nhớ người, 
nhó’ noi ký-ngộ vội dời chon đi. 

Một đàng cỏ mọc xanh-rì, 
nước ngâm trong- vắt thấy gì nữa đàu. 

(iió chiều như khay cơn sầu, 
vi lau (10) hiu hắt như màu khảy trêu. 

(1) — Sự buồn rầu cùng nghĩ thèm hoài. 

(2) — Nhửt nhợt tam thu. (Một ngày hằng ha nám). 

(3) — Mây mịt như trên Tần-lănh. 

(4) — Lúc gặp tại hụi hồng thê nào, thi lẻo-đẻo chiêm bao 
thấy hoài. 

(5) — Trong tháng cuối muộn (ti rồi, tim lụn (lau hao, đèm 
nào, (tèm nấy, nghĩ nhó’ Túy-kiều hoài. 

(6) — Quyên sáo. 

(7) — Bờn . 

(8) — Sáo tre. (Cung vì tích niróc-niỉlt Xyao-hoàny, Xữ-unh, 
tại sổng Tươny). 

(9) — Phụ sanh chi, sư giáo chi, quán tự chi. — Nhàn 
sanh ư tam, sự chi như nhứt. 

(10) — Ngọn (tế lau gió thoi hiu-hắt phất-pho- như giục 
cơn sằu. 
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Nghề riêng nhở il tưởng nhiều, 

xăm -xăm đè nẻo Lam-kiẽu lần sang. 

Thâm nghiêm, kin cồng, cao tường, 
cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh. 

Lơ-thơ to’ liễu buông mành, 
con anh (oanh học nói trên nhành mỉa-mai. 

Mấy lần cửa dỏng then gài, 
dầy thềm hoa 'rụng, biết người ỏ’ đâu ? 

Chần-ngần dứng trót giò’ làu, 
dạo quanh chọt thấy mái sau cỏ nhà. 

Là nhà Nqô-uiệí thưong-gia, 

phòng không do dó người xa chua vo. 

Lấy điều du học hỏi tlniò 
túi d(Vn cặp sách đề- huề dọn sang. 

Có cày cỏ đá sãn-sàng, (1 ) 
cỏ hiên Lãm-túy (2 nót vãng chưa phai. 

Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 

ba sinh âu hẳn duyên tròi chi dày. 

Song hb '.■’>) nửa khép cánh mây, 
tường đỏng ghé mắt ngày-ngàv hang tròng, 

Tấc gang dộng toa nguỵòn- phong, (4) 
tuyệt mù nào thấy bóng hỏng vào ra. 

Kim-Trọng gặp Túy-Kiều tỏ thiệt tình mình ra, xin 
Tuy Kiều có đành không thì cho biết : rồi trâm 
quạt đưa cho nhau làm của tin. 

Những từ quán các làn-la. 

tuần trăng thẩm-thoát nav dà thòm hai. 

(1) Có kiềng vật non bộ sằn-sãng. 

(2) — Hiệu đè : Lũm-lúy-hiên thếp vàng. 

(3) — cửa si) phíít giấy 

(4) — Tuy gần một bèn mả cửa (lóng nguycn-phong không 

thấy Tủy-kicu ra. 








Thoái ctí 
Suo-Iig ii 



có chiu phong-vận, có chiu thanh tân. 
trèn vùng lửng đừng nhưgììu nhu- xa. 

{Coi I rương 'ỈU). 
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Cách tường phải buồi im tròi, 
dưới đào dường thấy bỏng người thit-tha. 

Buông kìm xóc áo vội ra, 
hương còn thơm- nực, người đà vắng-tanh . 

Lần theo tưÒTig gấm (1 dạo quanh, 
trên nhành liếc thấy một nhành kim-xoa. (2) 

Ưa tay vói lấy về nhà, 
này trong quê-cảc đàu mà đến đày? 

(lẫm àu ngưìri ấy báu này, 
chẳng duyên chưa dề vào tav ai cam. 

Liền tay nhắm-nhia biếng nằm. 
hãy-còn thoảng-thoảng hương trám chưa phai. 

Tan sương (3) đã thấy bóng người, 
quanh tường ra ý tìm-tòi ngẫn-ngơ. 

Sanh đà cỏ V đợi-chờ, 

cách tường lên tiếng xa dưa ướm lòng. 

Xoa đâu bắt được hu-khòng, 
biết đàu Hiẹp-phố 4) mà mong châu về? 

Tiếng Kiều nghe lọt bèn kia, 
ơn lòng quân-tữ sá gì của rơi . 

Chiếc xoa là của mấy mươi? 
mà lòng trọng ngãi khinh tài xiết bao. 



(1) TưtYng gốm. — Vách tmVng dưới chơn có tròng bỏng 
hoa. 

(2) Kim xoa. — Trâm vàng, trâm cúc. 

(3) Tan sương.— Sáng ra. 

(4) — Hiẹp-phố thuộc về Annamthuỏ- trước, là quận Hiệp- 
phố dưới bãi biẽn có châu nhiều mà sau quan Tàu qua trị 
dàn, xàu-boi nặng, đồ-khô dàn trốn di quận khác, thi châu 
nó cũng di mất đi hết; dến sau có quan thanh-liồm tử-lếtới 
chiêu qui, dàn về thì chỗ Ííy có châu lại như trước; nên 
rằng: Châu ve Hiệp-phổ. 
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Sanh rằng lân-lỷ ra vào, 

gần đây nào phải người nào xa-xôi. 

Bưực rày nhờ chút thơm roi, 
kề đà thiếu-nảo lòng người bấy nay. 

Mấy lâu mỏi được một ngày, 
dừng chon gạn chút niềm tây (1) gọi là. 

Vội vào thêm lấy cũa nhà, 
xuyến vàng đôi chiếc, khăn là (2) một vuông. (3) 
Vẻn mây nhón bước ngọn tường, 
phải ngưòi hôm nọ rổ-ràng chăng nhe ? (4) 

Sượng sùng dỏ’ ỷ rụt-rè, (5) 

kẻ nhìn tạn mặt, ngưòi e cúi đầu . 

Rằng từ ngàu-nhĩ (5) gcặp nhau, 
thầm trỏng trộm nhở bấy lâu đã dồn. 

Xưong mai tính đã xỏ mòn, 
lần-lừa ai biết hãv-còn hòm nay. 

Tháng tròn như gởi cung mảy, 

chằng-chằng một phận ấp cây đà liều. (7) 

Tạn đây xin một hai điều, 
đài gương soi đến dấu bèo cho chăng ? (8) 



(1) Niềm tây. — Chuyện riêng, tình ricng. 

(2) Là — Lụa-là, là-lượt. 

(3) Một vuông. — Một cải khăn, như nói vuông, hay-là 
chuông nhiễu..* 

(4) Chăng nhe. — Phải không hẻ? 

(5) Rụt-rè. — Thậra-thòi thậra-thụt. 

(6) Ngẫu nhĩ. — Tình-cờ. 

(7) — cẵ thảng tròn những ẩp cây chờ thỏ. 

(8) — Bực đài gương cao trọng làm-vậy raà có đoái đến 
phận hèn như bèo nầy chăng. 
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Ngần-ngừ nàng mới thưa rằng: 
thỏi nhà băng tuyết (1) chất hàng phỉ phong. (2) 

Dầu khi lá thắm chỉ hồng. (3) 
nên chăng thì cung tại lòng mẹ cha . 

Nặng lòng xót liễu vì hoa, 
trẻ tho- đã biết đâu mà dám thưa. 

Sanh rằng rày giỏ mai mưa, 
ngày xuân đã dễ tinh-cò- mấy khi. 

Dầu chăng xét tấm tình si, (4) 
thiệt đày mà cỏ ích gì đốn ai ? 

Chút chi gắn vó một-hai, 
cho đành rồi sẽ liệu bài mối-manh. 

Khuôn-linh (5) dầu phụ tấc thành, (6) 
cung liều bỏ quá xuân xanh một đời. 

Lượng xuân dâu quyết hẹp-hòi, 
công đeo-đắn (7) chẳng thiệt-thòi lắm ru? 

Lặng nghe lời nói như dầu, (8) 
chiu xuân dễ khiến nết thu ngại-ngùng. 

Rằng trong buồi mói lạ-lùng, 
nề lòng cỏ lẽ cầm lòng cho đang. 



(1) — Giả tuyết. — Trong sạch tỉr-tế như giá như tuyết. 

(2) — Phỉ phong. — Kinh đáo. — Gái còn trinh tiết. 

(3) Lả thẳm. — (Ngư càu hồng diệp), tích bà Hàn-phu-nhơn 
viểt trong lá thả theo ntrớc, ông Vu-hựu được, hoà tho- 

lại Bến sau phóng cung nữ ra, thi vù-hựu chuộc về 

làm vợ. — Sau nói chuyện với nhau mỏ-i biết thiên duyên tại 
Hỏng-diẹp — Chĩ-hồng. — Xích thằng hệ túc. — Nhơn-duyên. 

(4) Si. — Ngây dại. 

(5) — Linh cơ. — Tạo hoá lô. — Trời. 

(6) Tốc thành. — Phương thốn. — Lòng thành. 

(7) — Đeo đuồi. 

(8) Như dầu. — Tron lu. 
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Bã lòng quàn-tử đa mang, 
một lòi vưng tạc đá vàng thủy chung. 

Được lời như cồi tấm lòng,- 

dở kim huòn (1) với khăn hồng trao tay. 

Rằng trăm năm (2) cũng tù' đây, 
của tin gọi một chút nầy làm ghi . 

sẵn tay bả (3) quạt hoa qui, 

vó i nhành xoa ấy tức-thi đồi trao . 

Một lòi vừa gẵn tất giao, (4) 
mái sau dưòngcó xôn-xao tiếng người. 

Vội-vàng lá rụng hoa rơi, 
chàng về thơ viện, nàng dời lầu trang. 

Từ phen đá biết tuồi vàng, 

tinh càng thấm-thia dạ càng ngẫn-ngo'. 

Sông Tưong một dải nòng trờ, (5) 
bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia. ' 

Một tường tuyết chở sương che, 
tin xuân đâu dễ đi về cho năng? 

Túỵ-kiều sữa soạn qua nhà Kim-trọng chơi 
vì cha mẹ đi khỏi. 

Lăn-lần ngày gió đêm trăng, 

thưa hồng rậm lục (6) đã chừng xuân qua. 

Ngày vừa sanh-nhựt ngoại gia, 
trên hai đường, dưới nữa là hai em. 



(1) Kim hườn. — Chiếc neo, xuyến. 

(2) Trăm năm. — Bá niên giai lão. 

(3) Bầ. — Cầm. 

(4) Tất giao. — Keo sơn. 

(5) Nông trừ. — Cạn xợt. • 

(6) Lả uá rụng, lộc đàm ra: qua xuân. 
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Tâng-bầng sắm-sửa áo xiêm, 
bèn dâng một lễ xa đem tất thành. 

Nhà lan thanh-vắng một mình, 
gẫm cơ hội ngộ đã đành hôm-nay. 

Thì trân (1) thức-thức sằn bày, 
gót sen thoát-thoát dạo ngay mái tường. 

Cách hoa sẽ dắng tiếng vàng, 

dưới hoa đã thấy cỏ chàng đứng trông. 

Trách lòng ho-hửng bấy lòng ! 

lửa hương chốc đề lạnh lùng bấy lâu. 

Những là đắp nhớ đồi sầu, 
tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm. 
Nàng rằng gió bắt mưa cầm, 
đã cam tệ với tri-âm bấy chầy. 

Vắng nhà đưọc buồi liôm-nay, 
lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng. 

Lần theo núi giả (2) đi vòng, 
cuối tưòng dường có nẻo thông mới rào. 

Sấn tay mở cửa động đào, (3) 
rẽ mây trông rõ lối vào thiẻn-thai.(4) 

Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, 
bên lời vạn phước (5) bên lời hàn huyên. (6) 
Sánh vai về chốn thơ hiên, 
ngầm lời phong nguyệt, (7) nặng nguyền non sông (8) . 

(1) Thì trân. — Đồ ngon theo mùa. 

(2) — Non bộ đất. 

(3) Động đào. — Đào nguyên động (Động-tiên). 

(4) Thièn-thai. — Núi Tiền ở, Lưu-than, Nguyễn triệu (Ti hải 
thuốc mà gặp Tiên. 

(5) Lời vạn phước. — Lời con gái chào chúc. 

(6) Hàn huycn. — Ấm lạnh. 

(7) Phong nguyệt. — Gio trăng. — Hoa tình. 

(8) — Thề nguyền, chỉ núi sông mả thề. 
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Trên an bút giá thơ đổng, 
đạm thanh một bức tranh tòng treo trên. 
Phong sương được vê thiên nhiên, (1) 
mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. 

Sanh rằng phác họa (2) vừa rồi, 
phẫm đồ xin một vài lời thèm hoa . 

Một khi giỏ táp mưa sa, 
khoảng trên dửng bút thảo và bốn càu. 

Khen lài nhả ngọc phun chàu, (3) 
nàng Ban Ả Tạ cung đàu thế nầy (4) 

Kiếp lu xưa vỉ chưa dày, 
bực nào đồi được giá nầy cho ngang. 

Nàng rằng trộm liếc dong quang, iõ) 
chẳng sân ngọc bội cung phường kim môn. (H) 
Nghĩ mình phận mỏng cảnh chuồn, 
khuôn xanh (7) biết cỏ vuông tròn mà hay? 
Nhớ từ năm hãy thơ-ngây, 
cỏ ngưòi tướng sĩ đoán ngay một lòi : 

Anh hoa phát tiết ra ngoài, 
ngàn thu bạc mạng một đời tài hoa. 

Trông người lại nhắm đến ta, 
một dày một mỏng biết là cộ nên. 



(1) — Tự nhiên. 

(2) Phác họa. — vẻ vụng. 

(3) — Thô ngọc phún chẳu. — Lời nói hay, thơ làm hay. 

(4) Nàng Ban. — Là Ban-cơ làm Hán sỉr thổ cho Ban-cổ 
chết đi. — Tạ. — Tạ-đạo-huằn, ngâm thơ giỏi. 

(5) — Mặt mũi, hình dáng. 

(6) Ngọc bội. — Beo ngọc. — Kim mòn. — Hàn làm viện 
kim mã mòn. 

(7) Khuôn xanh. — Trời xanh. 





Sanh rằng lân-lỷ ra vào, gần (làỵ nì 
Đirợc rày nhờ chúi thơm rơi, k? dí 



ỊU'Ò'Ỉ b% nav. 
(Coi trương 37). 
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Sanh rằng giải cấu (1) là duyên, 

xưa nay nhàn định thắng thiên cũng nhiều. 

Dâu đều giải kiết (2) đến đều. 
thì đem vàng-đá mà liều vói thân. 

Đủ đều trung khúc (3) ân-cần, 
lòng xuân phởi-phới chén xuân tàng- tàng. (4) 

Ngày vui vắn chẳng đầy gang, 
trông ra ác đã ngậm gương non đoài. (5) 

Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, 
gĩa chàng nàng mới kíp dời song-sa. 

Đến nhà vừa thấy tin nhà, 
hai thân còn dỏ' tiệc hoa chưa về. 

Cửa ngoài vội xủ rèm the, 
xăm-xăm băng lối vườn khuya một mình. 

Nhặt thưa gương gối đâu nhành, (6) 

ngọn đèn trông thấy trưởng huình hắt-hiu. 

Sanh vừa dựa ản thiu-thiu, 

dỏ' chiu như tỉnh dở chiu như mê. 

Tiếng lên sẽ động giấc hoè, 
bóng trăng đã xế hoa lê lại gán. 

Bâng-khuâng đảnh Hiộp non Thần, (7) 
còn nghi giấc mộng đêm xuân mơ-màng. 

Nàng rằng khoảng vắng đêm tràng, 
vì hoa cho phải đỗ đàng tìm hoa. 



(1) Giải cấu. — Gặp gỡ. 

(2) Giải kiết — Giải hung cằu kiết. — Do tích thầy phù 
thũy. 

(3) Trung khúc. — Việc kín trong lòng. 

(4) Tàng tàng. — Xoàng xoàng. 

(õ) — Mặt trời lặn. 

(6) Gương gối đàu nhành. — Mặt trăng gối trên nhành cây. 

(7) Đảnh Hiệp. — Núi Hiệp-sơn. — Non thần. —Tam thần 
sơn — cảnh tiên. 




